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HỆ THỐNG VĂN BẢN TRUNG ƯƠNG ðĂNG CÔNG BÁO THÁNG 4 NĂM 2021 

STT 

Tên cơ 
quan 

ban hành 

Trích yếu nội dung 
Ngày 

ban hành 

Số/ngày ñăng 

công báo 
Ghi chú  

1 CHÍNH 
PHỦ 

Nghị ñịnh số 22/2021/Nð-CP về Khu 
kinh tế - quốc phòng. 

19-03-2021 493+494 
03-4-2021 

 

 

  Nghị ñịnh số 23/2021/Nð-CP quy ñịnh 
chi tiết khoản 3 ðiều 37 và ðiều 39 của 
Luật Việc làm về trung tâm dịch vụ 
việc làm, doanh nghiệp hoạt ñộng dịch 
vụ việc làm. 

19-03-2021 489+490 
01-4-2021 

 

  Nghị ñịnh số 25/2021/Nð-CP sửa ñổi, 
bổ sung một số ñiều của Nghị ñịnh số 
41/2014/Nð-CP ngày 13 tháng 5 năm 
2014 của Chính phủ quy ñịnh về tổ 
chức và hoạt ñộng thanh tra Công an 
nhân dân. 

24-03-2021 507+508 
07-4-2021 

 

  Nghị ñịnh số 26/2021/Nð-CP quy ñịnh 
chi tiết một số ñiều của Nghị quyết số 
132/2020/QH14 ngày 17 tháng 11 năm 
2020 của Quốc hội thí ñiểm một số 
chính sách ñể tháo gỡ vướng mắc, tồn 

25-03-2021 505+506 
06-4-2021 
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ñọng trong quản lý, sử dụng ñất quốc 
phòng, an ninh kết hợp với hoạt ñộng 
lao ñộng sản xuất, xây dựng kinh tế. 

  Nghị ñịnh số 27/2021/Nð-CP về quản 
lý giống cây trồng lâm nghiệp. 

25-03-2021 509+510 
07-4-2021 

 

  Nghị ñịnh số 28/2021/Nð-CP quy ñịnh 
cơ chế quản lý tài chính dự án ñầu tư 
theo phương thức ñối tác công tư. 

26-03-2021 511+512 
08-4-2021 

 

  Nghị ñịnh số 29/2021/Nð-CP quy ñịnh 
về trình tự, thủ tục thẩm ñịnh dự án 
quan trọng quốc gia và giám sát, ñánh 
giá ñầu tư. 

26-03-2021 511 ñến 514 
08-4-2021 

 

  Nghị ñịnh số 30/2021/Nð-CP sửa ñổi, 
bổ sung một số ñiều của Nghị ñịnh số 
99/2015/Nð-CP ngày 20 tháng 10 năm 
2015 của Chính phủ quy ñịnh chi tiết 
và hướng dẫn thi hành một số ñiều của 
Luật Nhà ở. 

26-03-2021 513+514 
08-4-2021 

 

  Nghị ñịnh số 31/2021/Nð-CP quy ñịnh 
chi tiết và hướng dẫn thi hành một số 
ñiều của Luật ðầu tư. 

26-03-2021 535 ñến 538 
14-4-2021 
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  Nghị ñịnh số 35/2021/Nð-CP quy ñịnh 
chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật ðầu 
tư theo phương thức ñối tác công tư. 

29-03-2021 519 ñến 524 
11-4-2021 

 

 

  Nghị ñịnh số 37/2021/Nð-CP sửa ñổi, 
bổ sung một số ñiều của Nghị ñịnh số 
137/2015/Nð-CP ngày 31 tháng 12 
năm 2015 quy ñịnh chi tiết một số ñiều 
và biện pháp thi hành Luật Căn cước 
công dân. 

29-03-2021 517+518 
10-4-2021 

 

  Nghị ñịnh số 38/2021/Nð-CP quy ñịnh 
xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh 
vực văn hóa và quảng cáo. 

29-03-2021 525+526 
12-4-2021 

 

  Nghị ñịnh số 39/2021/Nð-CP sửa ñổi, 
bổ sung một số ñiều của Nghị ñịnh số 
37/2009/Nð-CP ngày 23 tháng 4 năm 
2009 của Chính phủ quy ñịnh các mục 
tiêu quan trọng về chính trị, kinh tế, 
ngoại giao, khoa học - kỹ thuật, văn 
hóa, xã hội do lực lượng Cảnh sát nhân 
dân có trách nhiệm vũ trang canh gác 
bảo vệ và trách nhiệm của cơ quan, tổ 
chức có liên quan. 

30-03-2021 523+524 
11-4-2021 
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Nghị ñịnh số 40/2021/Nð-CP sửa ñổi, 

bổ sung một số ñiều của Nghị ñịnh số 

89/2014/Nð-CP ngày 29 tháng 9 năm 

2014 của Chính phủ quy ñịnh về xét 

tặng danh hiệu “Nghệ sĩ nhân dân”, 

“Nghệ sĩ ưu tú”. 

30-03-2021 523+524 
11-4-2021 

 

  
Nghị ñịnh số 41/2021/Nð-CP sửa ñổi, 

bổ sung một số ñiều của Nghị ñịnh số 

82/2017/Nð-CP ngày 17 tháng 7 năm 

2017 của Chính phủ quy ñịnh về 

phương pháp tính, mức thu tiền cấp 

quyền khai thác tài nguyên nước. 

30-03-2021 527+528 
12-4-2021 

 

  
Nghị ñịnh số 42/2021/Nð-CP quy ñịnh 

việc xây dựng Công an xã, thị trấn 

chính quy. 

31-03-2021 527+528 
12-4-2021 

 

  
Nghị ñịnh số 43/2021/Nð-CP quy ñịnh 

Cơ sở dữ liệu quốc gia về Bảo hiểm. 

31-03-2021 527+528 
12-4-2021 
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  Nghị ñịnh số 44/2021/Nð-CP hướng 
dẫn thực hiện về chi phí ñược trừ khi 
xác ñịnh thu nhập chịu thuế thu nhập 
doanh nghiệp ñối với khoản chi ủng hộ, 
tài trợ của doanh nghiệp, tổ chức cho 
các hoạt ñộng phòng, chống dịch 
Covid-19. 

31-03-2021 527+528 
12-4-2021 

 

  Nghị ñịnh số 45/2021/Nð-CP về việc 
thành lập, tổ chức và hoạt ñộng của 
Quỹ hỗ trợ phát triển hợp tác xã. 

31-03-2021 527+528 
12-4-2021 

 

  Nghị ñịnh số 46/2021/Nð-CP về chế 
ñộ quản lý tài chính và ñánh giá hiệu 
quả hoạt ñộng ñối với Ngân hàng Phát 
triển Việt Nam. 

31-03-2021 
 

529+530 
13-4-2021 

 

  Nghị ñịnh số 47/2021/Nð-CP quy ñịnh 
chi tiết một số ñiều của Luật Doanh 
nghiệp. 

01-04-2021 551+552 
20-4-2021 

 

  Nghị ñịnh số 49/2021/Nð-CP sửa ñổi, 
bổ sung một số ñiều của Nghị ñịnh số 
100/2015/Nð-CP ngày 20 tháng 10 
năm 2015 của Chính phủ về phát triển 
và quản lý nhà ở xã hội. 

01-04-2021 
 

531+532 
13-4-2021 
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Nghị ñịnh số 50/2021/Nð-CP sửa ñổi, 

bổ sung một số ñiều của Nghị ñịnh số 

37/2015/Nð-CP ngày 22 tháng 4 năm 

2015 của Chính phủ quy ñịnh chi tiết 

về hợp ñồng xây dựng. 

01-04-2021 539+540 
14-4-2021 

 

  
Nghị ñịnh số 51/2021/Nð-CP về quản 

lý khoáng sản tại các khu vực dự trữ 

khoáng sản quốc gia. 

01-04-2021 539+540 
14-4-2021 

 

  
Nghị ñịnh số 52/2021/Nð-CP gia hạn 

thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng, thuế 

thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập 

cá nhân và tiền thuê ñất trong năm 

2021 

19-04-2021 567+568 
30-4-2021 

 

2 THỦ 
TƯỚNG 
CHÍNH 

PHỦ 

Quyết ñịnh số 12/2021/Qð-TTg ban 

hành Quy chế hoạt ñộng ứng phó sự cố 

tràn dầu. 

24-03-2021 509+510 
07-5-2021 
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  Quyết ñịnh số 14/2021/Qð-TTg sửa 
ñổi, bổ sung một số ñiều Quyết ñịnh số 
53/2013/Qð-TTg ngày 13 tháng 9 năm 
2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc 
tạm nhập khẩu, tái xuất khẩu, tiêu hủy, 
chuyển nhượng ñối với xe ô tô, xe hai 
bánh gắn máy của ñối tượng ñược 
hưởng quyền ưu ñãi, miễn trừ tại Việt 
Nam. 

26-03-2021 509+510 
07-4-2021 

 

  Quyết ñịnh số 15/2021/Qð-TTg sửa 
ñổi, bổ sung khoản 1 ðiều 3 Quyết ñịnh 
số 41/2018/Qð-TTg ngày 25 tháng 9 
năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ 
quy ñịnh chức năng, nhiệm vụ, quyền 
hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục 
Thuế thuộc Bộ Tài chính. 

30-03-2021 523+524 
11-4-2021 

 

  Quyết ñịnh số 17/2021/Qð-TTg quy 
ñịnh mức hỗ trợ học nghề ñối với người 
lao ñộng tham gia bảo hiểm thất 
nghiệp. 

31-03-2021 529+530 
13-4-2021 

 

                             7 / 17



 

6
0

C
Ô

N
G

 B
Á

O
/S

ố
 1

8
+

1
9
/N

g
ày

 2
2
-9

-2
0
2
1

STT 

Tên cơ 
quan 

ban hành 

Trích yếu nội dung 
Ngày 

ban hành 

Số/ngày ñăng 

công báo 
Ghi chú  

  Quyết ñịnh số 417/Qð-TTg phê duyệt 

ðề án phát triển ngành chế biến rau quả 

giai ñoạn 2021 - 2030. 

22-03-2021 501+502 
04-4-2021 

 

  Quyết ñịnh số 426/Qð-TTg ban hành 

Kế hoạch triển khai thi hành Luật Cư 

trú. 

24-03-2021 509+510 
07-4-2021 

 

  Quyết ñịnh số 429/Qð-TTg về việc phê 

duyệt ðề án phát triển công nghiệp sinh 

học ngành nông nghiệp ñến năm 2030. 

24-03-2021 515+516 
09-4-2021 

 

  Quyết ñịnh số 468/Qð-TTg phê duyệt 

ðề án ñổi mới việc thực hiện cơ chế 

một cửa, một cửa liên thông trong giải 

quyết thủ tục hành chính. 

27-03-2021 515+516 
09-4-2021 

 

  Quyết ñịnh số 482/Qð-TTg về nguyên 

tắc hỗ trợ có mục tiêu từ ngân sách 

trung ương cho ngân sách ñịa phương 

trong phòng, chống dịch Covid-19. 

29-03-2021 517+518 
10-4-2021 
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  Quyết ñịnh số 496/Qð-TTg phê duyệt 
ðề án Nghiên cứu, xây dựng mô hình 
tổ chức bộ máy, mạng lưới và cơ chế 
phối hợp liên ngành làm công tác dân 
số và phát triển các cấp. 

30-03-2021 523+524 
11-4-2021 

 

  Quyết ñịnh số 512/Qð-TTg về việc 
thành lập Hội ñồng kiểm tra nhà nước 
về công tác nghiệm thu công trình xây 
dựng. 

31-03-2021 533+534 
13-4-2021 

 

  Quyết ñịnh số 517/Qð-TTg thành lập 
Hội ñồng giáo dục quốc phòng và an 
ninh Trung ương, Hội ñồng giáo dục 
quốc phòng và an ninh quân khu; chức 
năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Hội 
ñồng giáo dục quốc phòng và an ninh 
các cấp. 

01-04-2021 539+540 
14-4-2021 

 

  Quyết ñịnh số 524/Qð-TTg phê duyệt 
ðề án “Trồng một tỷ cây xanh giai 
ñoạn 2021 - 2025”. 

01-04-2021 543+544 
15-4-2021 
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  Quyết ñịnh số 523/Qð-TTg phê duyệt 
Chiến lược phát triển lâm nghiệp Việt 
Nam giai ñoạn 2021 - 2030, tầm nhìn 
ñến năm 2050. 

01-04-2021 543+544 
16-4-2021 

 

  Quyết ñịnh số 531/Qð-TTg phê duyệt 
Chiến lược tổng thể phát triển khu vực 
dịch vụ của Việt Nam thời kỳ 2021 - 
2030, tầm nhìn ñến năm 2050. 

01-04-2021 545+546 
16-4-2021 

 

  Chỉ thị số 11/CT-TTg về tăng cường 
chỉ ñạo Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ 
thông và tuyển sinh ñại học, giáo dục 
nghề nghiệp năm 2021 

16-04-2021 567+568 
30-4-2021 

 

3 BỘ 
CÔNG 

THƯƠNG 

Thông tư số 01/2021/TT-BCT sửa ñổi, 
bổ sung một số ñiều của Thông tư số 
30/2016/TT-BCT ngày 13 tháng 12 
năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Công 
Thương quy ñịnh về giám ñịnh tư pháp 
trong lĩnh vực công thương. 

31-03-2021 543+544 
15-4-2021 
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  Thông tư số 56/2020/TT-BCT sửa ñổi, 
bổ sung một số ñiều của Thông tư số 
32/2018/TT-BCT ngày 08 tháng 10 
năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Công 
Thương quy ñịnh mẫu, quy cách, chế 
ñộ cấp phát, quản lý, sử dụng số hiệu, 
biển hiệu, phù hiệu, cờ hiệu, cấp hiệu, 
trang phục của lực lượng Quản lý thị 
trường. 

31-12-2020 545+546 
16-4-2021 

 

4 

   

BỘ GIÁO 
DỤC VÀ 

ðÀO TẠO 

Thông tư số 05/2021/TT-BGDðT sửa 
ñổi, bổ sung một số ñiều của Quy chế 
thi tốt nghiệp trung học phổ thông ban 
hành kèm theo Thông tư số 
15/2020/TT-BGDðT ngày 26 tháng 5 
năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục 
và ðào tạo. 

12-03-2021 505+506 
06-4-2021 

 

  Thông tư số 07/2021/TT-BGDðT ban 
hành Quy chế tổ chức và hoạt ñộng của 
trường phổ thông năng khiếu thể dục, 
thể thao. 

12-03-2021 505+506 
06-4-2021 
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  Thông tư số 09/2021/TT-BGDðT quy 
ñịnh về quản lý và tổ chức dạy học trực 
tuyến trong cơ sở giáo dục phổ thông 
và cơ sở giáo dục thường xuyên. 

30-03-2021 551+552 
20-4-2021 

 

  Thông tư số 11/2021/TT-BGDðT ban 
hành chương trình và thực hiện bồi 
dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho người có 
bằng cử nhân chuyên ngành phù hợp có 
nguyện vọng trở thành giáo viên tiểu 
học 

05-04-2021 563+564 
26-4-2021 

 

  Thông tư số 12/2021/TT-BGDðT ban 
hành chương trình và thực hiện bồi 
dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho người có 
bằng cử nhân chuyên ngành phù hợp có 
nguyện vọng trở thành giáo viên trung 
học cơ sở, trung học phổ thông 

05-04-2021 561+562 
24-4-2021 

 

  Quyết ñịnh số 567/Qð-BGDðT về việc 
công bố các Danh mục văn bản quy 
phạm pháp luật thuộc lĩnh vực quản lý 
nhà nước của Bộ Giáo dục và ðào tạo 
hết hiệu lực năm 2020. 

29-01-2021 495+496 
03-4-2021 
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5 BỘ GIAO 
THÔNG 
VẬN TẢI 

Thông tư số 06/2021/TT-BGTVT ban 
hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về 
khí thải mức 5 ñối với xe ô tô sản xuất, 
lắp ráp và nhập khẩu mới 

06-04-2021 559 ñến 562 
24-4-2021 

 

  Thông tư số 07/2021/TT-BGTVT quy 
ñịnh về giám ñịnh tư pháp trong lĩnh 
vực giao thông vận tải 

08-04-2021 567+568 
30-4-2021 

 

6 BỘ 
KHOA 

HỌC VÀ 
CÔNG 
NGHỆ 

Thông tư số 02/2021/TT-BKHCN quy 
ñịnh tiêu chí phân loại, ñiều kiện thành 
lập, sáp nhập, hợp nhất, giải thể các tổ 
chức khoa học và công nghệ công lập. 

10-03-2021 551+552 
20-4-2021 

 

7 BỘ KẾ 
HOẠCH 
VÀ ðẦU 

TƯ 

Thông tư số 01/2021/TT-BKHðT 
hướng dẫn về ñăng ký doanh nghiệp. 

16-03-2021 497 ñến 502 
04-4-2021 

 

  Thông tư số 03/2021/TT-BKHðT quy 
ñịnh mẫu văn bản, báo cáo liên quan 
ñến hoạt ñộng ñầu tư tại Việt Nam, ñầu 
tư từ Việt Nam ra nước ngoài và xúc 
tiến ñầu tư. 

09-04-2021 553 ñến 558 
22-4-2021 
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8 BỘ LAO 
ðỘNG,  

THƯƠNG 
BINH VÀ 
XÃ HỘI 

Thông tư số 19/2020/TT-BLðTBXH 
quy ñịnh về Hội giảng nhà giáo giáo 
dục nghề nghiệp. 

30-12-2020 503+504 
5-4-2021 

 

  Thông tư số 20/2020/TT-BLðTBXH 
quy ñịnh cơ sở thực hiện bồi dưỡng 
nghiệp vụ sư phạm cho nhà giáo giáo 
dục nghề nghiệp. 

30-12-2020 503+504 
5-4-2021 

 

  Thông tư số 21/2020/TT-BLðTBXH 
sửa ñổi, bổ sung một số ñiều của Thông 
tư số 08/2017/TT-BLðTBXH ngày 10 
tháng 3 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ 
Lao ñộng - Thương binh và Xã hội quy 
ñịnh chuẩn về chuyên môn, nghiệp vụ 
của nhà giáo giáo dục nghề nghiệp. 

30-12-2020 503+504 
5-4-2021 
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9 BỘ 
NÔNG 

NGHIỆP- 
NÔNG 
THÔN 

Thông tư số 01/2021/TT-BNNPTNT 
quy ñịnh về xây dựng tiêu chuẩn quốc 
gia và xây dựng, ban hành quy chuẩn 
kỹ thuật quốc gia thuộc phạm vi quản 
lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển 
nông thôn. 

18-03-2021 517+518 
10-4-2021 

 

10 BỘ TÀI 
CHÍNH 

Thông tư số 15/2021/TT-BTC quy ñịnh 
về chế ñộ và biểu mẫu báo cáo tình 
hình thực hiện, thanh toán vốn ñầu tư 
công. 

18-02-2021 529+530 
13-4-2021 

 

  Thông tư số 19/2021/TT-BTC hướng 
dẫn giao dịch ñiện tử trong lĩnh vực 
thuế. 

18-03-2021 531 ñến 534 
13-4-2021 

 

  Thông tư số 22/2021/TT-BTC quy ñịnh 
về việc thành lập, nhiệm vụ, quyền hạn 
và cơ chế hoạt ñộng của Hội ñồng giám 
sát xổ số. 

29-03-2021 551+552 
20-4-2021 

 

  Thông tư số 23/2021/TT-BTC hướng 
dẫn việc in, phát hành, quản lý và sử 
dụng tem ñiện tử rượu và tem ñiện tử 
thuốc lá. 

30-03-2021 543+544 
15-4-2021 
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  Thông tư số 24/2021/TT-BTC quy ñịnh 
mức thu, chế ñộ thu, nộp, quản lý và sử 
dụng phí trong chăn nuôi. 

31-03-2021 549+550 
18-4-2021 

 

  Thông tư số 25/2021/TT-BTC quy ñịnh 
mức thu, chế ñộ thu, nộp, quản lý và sử 
dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực xuất 
cảnh, nhập cảnh, quá cảnh, cư trú tại 
Việt Nam 

07-04-2021 
 

567+568 
30-4-2021 

 

  Thông tư số 26/2021/TT-BTC hướng 
dẫn công tác kế toán khi thực hiện 
chuyển ñổi ñơn vị sự nghiệp công lập 
thành công ty cổ phần 

07-04-2021 563+564 
26-4-2021 

 

11 NGÂN 
HÀNG 
NHÀ 

NƯỚC 
VIỆT 
NAM 

Thông tư số 01/2021/TT-NHNN quy 
ñịnh về phát hành kỳ phiếu, tín phiếu, 
chứng chỉ tiền gửi, trái phiếu trong 
nước của tổ chức tín dụng, chi nhánh 
ngân hàng nước ngoài. 

31-03-2021 539+540 
14-4-2021 

 

  Thông tư số 02/2021/TT-NHNN hướng 
dẫn giao dịch ngoại tệ trên thị trường 
ngoại tệ của các tổ chức tín dụng ñược 
phép hoạt ñộng ngoại hối. 

31-03-2021 539+540 
14-4-2021 
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  Thông tư số 03/2021/TT-NHNN sửa 
ñổi, bổ sung một số ñiều của Thông tư 
số 01/2020/TT-NHNN ngày 13 tháng 3 
năm 2020 của Thống ñốc Ngân hàng 
Nhà nước Việt Nam quy ñịnh về việc tổ 
chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng 
nước ngoài cơ cấu lại thời hạn trả nợ, 
miễn, giảm lãi, phí, giữ nguyên nhóm 
nợ nhằm hỗ trợ khách hàng chịu ảnh 
hưởng bởi dịch Covid - 19. 

02-04-2021 547+548 
17-4-2021 

 

12 BAN CHỈ 
ðẠO CẢI 

CÁCH 
HÀNH 
CHÍNH 

CỦA 
CHÍNH 

PHỦ 

Quyết ñịnh số 40/Qð-BCðCCHC về 
việc ban hành Kế hoạch hoạt ñộng năm 
2021 của Ban Chỉ ñạo cải cách hành 
chính của Chính phủ. 

29-03-2021 523+524 
11-4-2021 

 

13 THANH 
TRA 

CHÍNH 
PHỦ 

Thông tư số 02/2021/TT-TTCP quy 
ñịnh chế ñộ báo cáo công tác thanh tra, 
tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố 
cáo và phòng, chống tham nhũng. 

22-03-2021 547+548 
17-4-2021 
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